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TÓM TẮT:

Mạng cảm biến không dây tuyến tính có nhiều ứng dụng tiềm
năng, bao gồm các phương tiện giám sát và giám sát sự kiện
cục bộ. Ví dụ, chúng phù hợp trong các tình huống như lưới
phân phối điện ở các khu vực đang phát triển nơi không có kết
nối cáp thông thường. Trong các mạng này, mỗi nút cảm biến
tạo ra các gói thông tin và chuyển tiếp chúng một cách tuần tự
qua các nút khác tới các cổng ở cuối mạng. Sau đó, các cổng
này truyền dữ liệu đến máy chủ. Những nỗ lực nghiên cứu trước
đây đã giới thiệu khung lập kế hoạch dựa trên TDMA không
tranh chấp để đảm bảo phân phối hiệu quả và chủ động khôi
phục các gói tin bị mất nhằm mục đích triển khai và vận hành
ổn định và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, đôi khi, sự biến động
trong việc tạo gói tại một cảm biến vượt quá khả năng được
phân bổ của các liên kết, dẫn đến mất gói không thể khôi phục
được. Bài viết này giải quyết vấn đề biến động gói bằng cách
tập trung vào việc cải thiện xác suất phân phối thành công bằng
cách sử dụng phương pháp bộ đệm để nâng cao độ tin cậy của
việc truyền dữ liệu. Kết quảmô phỏng chứng minh rằng phương
pháp này làm tăng tỷ lệ phân phối thành công lên tới 17% so
với phương pháp trước đó.

Từ khóa: Cảm biến không dây tuyến tính, TDMA, phục hồi gói
tin bị mất chủ động, bộ đệm.
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1. GIỚI THIỆU

Mạng không dây tuyến tính [1] đã thu hút sự chú ý đáng kể

trong vài thập kỷ trở lại đây do hiệu quả về chi phí, triển khai nhanh

chóng và khả năng kết nối, bao phủ các nút ở các khu vực mà mạng

không dây đơn chặng không đáp ứng được (vị dụ như khoảng cách

xa). Loại mạng này rất hữu ích trong việc giám sát các khu vực lớn

và thu thập dữ liệu khi cơ sở hạ tầng truyền thông không có sẵn

KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

https://doi.org/10.15625/vap.2024.0307
129



KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Computer Science and Information Technology

130

hoặc có chi phí lắp đặt đắt đỏ. Một ứng dụng tiềm năng là
việc giám sát cơ sở hạ tầng và giám sát sự kiện cục bộ cho
lưới phân phối điện bằng các cảm biến tại cột điện trong
các khu vực mạng hạ tầng đang phát triển, nơi cáp kết
nối không có sẵn, như được thể hiện trong Hình 1. Trong
môi trường như vậy, mất gói dữ liệu có thể xảy ra do sự
suy giảm, pha-đinh trên mỗi liên kết và nhiễu giữa các
nút cảm biến kế cận. Để giảm thiểu các vấn đề này, thông
thường các gói dữ liệu bị mất được khôi phục thông qua
các phương pháp tiếp cận chủ động như Forward Erasure
Correction (FEC) hoặc các phương pháp Automatic
Repeat-reQuest (ARQ). Việc truyền gói dữ liệu đồng
thời được điều chỉnh bằng các cơ chế Kiểm soát truy cập
phương tiện (Media Access Control – MAC), có thể đạt
được thông qua các phương pháp dựa trên lịch trình như
Time Division Multiple Access (TDMA) [2], [3] hoặc
các phương pháp dựa trên đụng độ như Carrier Sense
Multiple Access (CSMA) [4].

Với ứng dụng trong Hình 1, chỉ cần một cấu trúc liên
kết đơn giản nhất của mạng không dây đa bước là đủ. Các
cảm biến giám sát được lắp đặt tại mỗi cột điện, thiết lập
một kết nối không dây giữa chúng, và định kỳ tạo ra các
gói dữ liệu giám sát và cuối cùng chuyển tiếp đến máy
chủ quản lý trung tâm. Các cảm biến cố định được sắp
xếp theo hàng và kết nối liên tiếp thông qua các liên kết
không đáng tin cậy và dễ mất dữ liệu. Mỗi cảm biến hoạt
động như một thiết bị gửi dữ liệu, tạo ra một gói dữ liệu
trong mỗi chu kỳ và đồng thời là một thiết bị chuyển tiếp
dữ liệu, truyền các gói dữ liệu với số lần truyền dự phòng
giới hạn đến đầu cuối của mạng nối tiếp. Hai cổng được
đặt ở hai đầu của mạng và kết nối với máy chủ quản lý
trung tâm thông qua một mạng tin tưởng.

Vấn đề chính là việc trao đổi các gói tin diễn ra độc
lập giữa các nút cảm biến lân cận bằng cách sử dụng các
liên kết không dây giới hạn khoảng cách, chi phí thấp
và bị mất mát trong khi vẫn đảm bảo tính ổn định của
cấu trúc mạng tổng thể. Trong các cấu trúc liên kết mạng
tổng quát, nhiều nghiên cứu đã tập trung vào việc kiểm
soát các luồng gói tin liên quan đến thời gian (lập lịch) và
không gian (định tuyến hoặc phân bổ băng tần) để ngăn
sự xung đột giữa các truyền dẫn đồng thời. Đồ thị xung
đột thường được sử dụng để mô tả tình huống xung đột
giữa các liên kết [5]; tuy nhiên, việc tạo lịch trình và/hoặc

định tuyến tối ưu từ những đồ thị này có thể rất phức tạp.
Ngược lại, trong các liên kết mạng tuyến tính, mô hình
đường dẫn cho việc định tuyến và đồ thị xung đột có thể
được xử lý đơn giản hơn, cho phép công thức tối ưu hóa
đơn giản hơn trong việc lập lịch và định tuyến.

Công trình nghiên cứu trước đây [6]-[8] đã giới thiệu
một khung lịch trình trung tâm để thiết kế việc phân bổ
khe thời gian tĩnh cho việc truyền gửi gói tin dự phòng.
Trong khung lịch trình này, một bộ lập lịch trung tâm
biết tất cả các tham số điều kiện, như cấu trúc mạng,
thời gian chu kỳ thu thập dữ liệu, băng thông truyền gửi
(dung lượng), tỷ lệ mất gói dữ liệu trên từng liên kết và
số gói tin được tạo ra tại mỗi nút (cảm biến). Bộ lập lịch
xác định một lịch trình tối ưu dựa trên xác suất thành
công trong việc truyền dữ liệu từ tất cả các cảm biến
đến một trong các cổng và thiết lập lịch trình đó tới từng
nút. Phương pháp được đề xuất có thể xử lý các liên kết
không đồng nhất, tỷ lệ mất gói dữ liệu khác nhau và tỷ
lệ tạo gói tin khác nhau tại các nút. Là một phương pháp
truyền gửi gói tin dự phòng chủ động để ứng phó với các
liên kết mất gói, phương pháp này có thể tích hợp một
phương pháp truyền lại đơn giản trong đó cùng một gói
tin được truyền lại liên tục và một phương pháp dựa trên
FEC trong đó các gói tin dự phòng đa dạng được tạo ra
thông qua mã hóa XOR giữa các gói tin. Tuy nhiên, tối
ưu hóa của phương pháp này phụ thuộc vào tính ổn định
của các điều kiện. Tỷ lệ mất gói dữ liệu trên từng liên kết
là xác suất và về cơ bản là một giá trị trung bình, vì vậy
nó có thể được coi là ổn định trong trường hợp hệ thống
mạng cố định. Tuy nhiên, số lượng gói tin mà một cảm
biến tạo ra có thể thay đổi từ chu kỳ này sang chu kỳ khác
tùy thuộc vào loại dữ liệu cảm biến, ngay cả khi giá trị
trung bình của nó ổn định. Khi một biến động gói tin tại
một cảm biến xảy ra, đôi khi số lượng gói tin cần truyền
vượt quá khả năng của các liên kết được phân bổ bởi lịch
trình tối ưu, làm tăng tỷ lệ mất gói tin và không thể phục
hồi. Bài báo này giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng
một chiến lược đệm gói tin.

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau. Phần
II giới thiệu về lập lịch TDMA. Phần III giải thích về
phương pháp đệm gói tin. Kết quả mô phỏng được trình
bày trong Phần IV, và kết luận được đưa ra trong phần V.

Hình 1: Giám sát hệ thống lưới phân phối và sự kiện cục bộ trong các khu vực có hạ tầng
đang phát triển bằng cách sử dụng các cảm biến không dây.
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2. LẬP LỊCH TDMA

2.1. Mô hình hệ thống

Mô hình trong bài báo này là một môi trường trong
đó có nhiều nút (Cảm biến) được kết nối đến một máy
chủ (Server) thông qua các cổng (Gateway) dựa trên môi
trường được giả định như trong Hình 1. Đây được gọi là
mô hình truyền thông không dây đa chặng tuyến tính và
mục tiêu là cấu trúc liên kết mạng với các cổng được đặt
ở cả hai đầu, như được thể hiện trong Hình 2. Giữa hai
cổng, tồn tại một số lượng tùy ý các nút (được ký hiệu là
N, trong trường hợp này, N = 8). Mục tiêu cuối cùng là
thu thập thông tin từ các nút cảm biến đến máy chủ. Các
điều kiện cần thiết cho mô hình truyền thông không dây
đa bước nhảy tuyến tính được mô tả như sau và trong
Bảng I.

- Có nút được đánh số từ đến theo từ tự bên trái.

- • Tổng cộng có N + 1 liên kết không dây. j là chỉ
số liên kết với j = (1,2,...,N +1) giữa các nút và giữa các
nút và cổng ở cả hai đầu..

- • Trong một khe thời gian của một chu kỳ, N nút
tạo ra các gói tin một cách độc lập (r

i
gói tin cho mỗi nút).

Số khe thời gian trong một chu kỳ là T. Hai nút kế cận
không truyền các gói tin đồng thời theo cùng một hướng
để tránh nhiễu vô tuyến.

- Trong một khoảng thời gian nhất định, các gói tin
được chuyển tiếp từ các nút tạo ra đến một trong hai
Cổng (X hoặc Y) ở hai đầu của mạng bằng cách sử dụng
phương pháp lưu trữ và chuyển tiếp (store-and-orward),
và chúng được truyền đến máy chủ trung tâm S thông qua
một mạng cơ sở đáng tin cậy (không gây ra mất gói tin).

- • Tỷ lệ mất gói tin trên mỗi liên kết được biểu thị
bằng q

j
, trong đó 0 < q

j
≤ 1. Lưu ý rằng máy chủ S và các

Hình 2: Mô hình mạng cảm biến không dây tuyến tính

Bảng 1: Miêu tả thuật ngữ

Tên gọi Mô tả

N Tổng số nút có trong liên kết mạng.

i Thứ tự của nút (0 < i < N).

j Thứ tự của liên kết (0 < I ≤ N + 1).

r
i

Số lượng gói tin được tạo ra tại nút trong một chu kỳ thời gian.

q
j

Tỉ lệ rớt gói trong liên kết j.

T Số khe thời gian trong một chu kỳ.

s
(i,j)

Số lần truyền dư thừa cho một gói tin duy nhất được tạo ra tại nút i trên liên kết j.

Cổng được kết nối thông qua một mạng cơ sở đáng tin
cậy (không gây ra mất gói tin), ví dụ như mạng internet
với kết nối có dây..

Một “liên kết tách biệt” tạo ra hai đường dẫn riêng
biệt: đường dẫn bên trái và đường dẫn bên phải. Bất kỳ
liên kết nào cũng có thể được chọn là liên kết tách biệt,
miễn là không có lỗi vật lý hoặc gián đoạn. Bằng cách sử
dụng các kế hoạch được giải thích trong các Chương II-B
và II-C, một lịch trình tối ưu và hiệu suất tương ứng của
từng trường hợp vị trí liên kết tách biệt được tính toán.
Do đó, sau khi xem xét tất cả các vị trí có thể, vị trí tốt
nhất của liên kết tách biệt có thể được lựa chọn. Ví dụ,
trong Hình 2, liên kết tách biệt nằm giữa các nút 4 và 5.
Các nút nằm bên trái của liên kết tách biệt sẽ gửi gói tin
của họ đến Cổng X, trong khi các nút nằm bên phải của
liên kết tách biệt sẽ gửi gói tin của họ đến Cổng Y. Mô
hình này được gọi là một mô hình l - r, trong đó l đại diện
cho số lượng nút nằm bên trái của liên kết tách biệt, và
đại diện cho số lượng nút nằm bên phải. Hình 2 là một ví
dụ về một mô hình 4-4.

Trong mô hình này, tổng cộng
1

N

ii
r

=∑ gói tin cần được
gửi đến máy chủ S. Đối với mỗi nút i, xác suất để tất cả r

i

gói tin đến cổng GW trong một chu kỳ thời gian cần được
tối ưu; nhưng cũng cần xem xét tính công bằng giữa tất
cả các nút. Do đó, chúng tôi thiết kế một lịch trình tối ưu
để tối đa hóa tích của xác suất gửi thành công cho tất cả
các nút. Tích này bằng với xác suất gửi thành công của
tất cả các gói tin bất kể các nút tạo ra chúng nếu tất cả

Hình 3: Phần bên trái của liên kết tách biệt
trong Mô hình 4-4.
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các mất mát gói trên bất kỳ liên kết nào xảy ra độc lập.
Trong các phần tiếp theo, tích này đôi khi được gọi tắt là
tỷ lệ thành công (success rate). Xin lưu ý rằng một bộ lập
lịch trung tâm tính toán lịch trình dựa trên TDMA.Để thu
được một lịch trình tối ưu, tất cả các thông số điều kiện
cần thiết như số lần chạy T của các khe trong một chu kỳ,
tỷ lệmất kết nối trên liên kết q

j
và tỷ lệ tạo gói r

i
đều được

có sẵn thông qua bộ lập lịch. Bài báo này không bàn về
cách cài đặt một lịch trình tạo ra cho từng nút..

2.2. Phân bổ khe thời gian

Phân bổ khe thời gian được thiết kế để ngăn chặn
nhiễu vô tuyến bằng cách đảm bảo rằng các liên kết lân
cận (liên kết nằm trong phạm vi nhiễu) không truyền
cùng lúc trong cùng một hướng và trong cùng một khe
thời gian. Như một phương pháp truyền gói tin dự phòng
chủ động để khắc phục mất mát gói tin trên các liên kết,
bài báo này áp dụng một phương pháp lặp đơn giản vì
chúng tôi tập trung vào việc nghiên cứu tác động cơ bản
của phương pháp bộ đệm được đề xuất. Trong phương
pháp lặp, nút i truyền các gói tin mà nó đang giữ, có thể
là nhận từ nút kế tiếp trước đó hoặc được tạo ngay tại nút
i. Các gói tin được truyền lại nhiều lần để đảm bảo việc
truyền tải đáng tin cậy. Gọi s

i,j
đại diện cho số lần truyền

lại được lên lịch trên liên kết j cho một gói tin duy nhất
được tạo ra tại nút i. Để phù hợp với việc truyền s

i,j
lần,

các khe thời gian r
j
×s

i,j
phải được phân bổ trên liên kết j

cho tất cả các gói tin được tạo ra tại nút i. Hình 3 minh
họa một ví dụ về phân bổ khe thời gian cho phía trái của
liên kết tách biệt trong Mô hình 4-4. Lưu ý rằng phương
pháp phân bổ khe thời gian của chúng tôi có thể áp dụng
cho bất kỳ mô hình l - r nào..

2.3. Tối đa hóa xác suất phân bổ thành công

Lịch trình tối ưu cho mỗi đoạn (phía trái và phía phải)
được tính toán độc lập cho mọi phân chia cụ thể. Phía trái
được gán i ≤ n, và phía phải được gán i > n, trong đó n
là số lượng nút phía trái. Chúng tôi sử dụng trường hợp
mô hình 4-4 như được thể hiện trong Hình 3 để giải thích
cách thu được phân bổ khe tối ưu, đặc biệt là trên phân
đoạn phía trái. Đối với mỗi nút i trên phân đoạn phía trái,
xác suất của nút i gửi thành công tất cả các gói tin đến
máy chủ S là (1). Tích của những xác suất đó cho tất cả
các nút trên phân đoạn phía trái là (2).

( ) ( ) ( )


  


 

 


  
=

= −∏
( ) ( )


 



 
  

=
=∏

Trong trường hợp cho phép truyền cùng lúc bởi các
nút cách xa hai bước, tổng số khe thời gian T trong một
chu kỳ là bằng (3) trên phân đoạn phía trái. Ví dụ, trong
Hình 3, các khe thời gian của r

1
× s

1
,1 = r

4
×s

4
,4 được sử

dụng cho các truyền cùng lúc bởi cả các nút 1 và 4, và do
đó chúng chỉ nên được tính một lần trong T.

( ) 
 

 

    
  

= − =
= ×∑ ∑

Để tìm một phân bổ khe thời gian tối ưu, tức là một
tập hợp {s

i,j
} tối đa hóa (2) với điều kiện (3), chúng ta áp

dụng phương pháp hệ số nhân Lagrange [9] cho một bài
toán nới lỏng bằng cách cho phép một giải pháp số thực
của {s

i,j
} trong đó giải pháp nới lỏng được biểu thị bởi

(4) bằng cách sử dụng biến trung gian α. Lưu ý rằng hoặc
s
1
,1 hoặc s

4
,4 nên được biểu diễn bằng (4), không phải cả

hai. Do đó, chúng ta cần chia thành hai trường hợp; một
trường hợp trong đó liên kết j = 4 nên được ưu tiên hơn
liên kết j = 1 và trường hợp ngược lại. Giải pháp tối ưu
tồn tại trong một trong hai trường hợp.Đối với mạng lưới
lớn hơn (với một số lượng lớn các nút), chúng ta cần một
phân chia thành nhiều trường hợp. Tuy nhiên, điều này
có thể được thực hiện theo cách có hệ thống và đệ quy.

( ) ( )

 α
 



 


g g 


g 

−
= −

Sau đó, chúng ta tìm kiếm nghiệm số nguyên tối ưu
của {s

i,j
} xung quanh giải pháp số thực đã thu được. Lưu

ý rằng ràng buộc nghiêm ngặt của giải pháp số nguyên
có thể tạo ra khoảng cách so với tối ưu. Đối với một giải
pháp số thực, như đã chỉ ra bởi (4), một giải pháp tối ưu
s
i,j
là giống nhau cho tất cả các i. Tuy nhiên, đối với một

giải pháp số nguyên, tổng số lượng khe thời gian được
phân bổ cho tất cả các truyền trên liên kết j nên được
chia cho tất cả các gói tin được tạo ra tại một số nút,
nhưng đôi khi chúng không thể được chia đều; do đó, số
lượng khe thời gian được phân bổ có thể khác nhau giữa
các gói tin khác nhau được truyền trên cùng một liên
kết. Hình 4 là một ví dụ minh họa. Tổng số khe thời gian
R̈(1) được phân bổ trên liên kết 1 cho các gói tin được
tạo ra tại nút 2,3 và 4, nhưng số khe thời gian được phân
bổ cho các gói tin được tạo ra tại nút 2 nhỏ hơn so với
các gói tin khác.

III. PHƯƠNG PHÁPĐỆMGÓI TIN

Lập lịch tối ưu được giải thích trong phần trước dựa
trên số lượng gói tin r

i
được tạo ra tại nút i nên là ổn định.

Khi một biến động về việc tạo ra gói tin xảy ra, tức là, số
r
i
của một số nút i thay đổi theo chu kỳ, số lượng gói tin

Hình 4: Ví dụ về truyền tải đồng thời
trong mô hình 4-4.
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Bảng 2: Ba kịch bản (tương ứng trường hợp A, B và C)
với số lượng tạo gói trung bình khác nhau tại mỗi nút (i)

Nút i
Trường hợp

1 2 3 4 5 6 7 8

A 3 3 3 3 3 3 3 3

B 5 4 2 1 1 2 4 5

C 1 2 4 5 5 4 2 1

Bảng III: Phân bổ khe thời gian cho từng trường hợp.

Trường hợp

Khe thời gian
A B C

Trường hợp

Khe thời gian
A B C

R ̇(1) 15 32 20 R(5) 15 32 20

R ̈(1) 47 44 43 R(6) 32 19 35

R(2) 46 45 42 R(7) 46 45 42

R(3) 32 19 35 R ̇(8) 15 32 20

R(4) 15 32 20 R ̈(8) 47 44 43

Bảng IV: Các biến động gói tin với một sự thay đổi nhỏ.

Nút i
Trường hợp

1 2 3 4 5 6 7 8

A ±1 0 ±1 ±1 ±1 ±1 0 ±1

B ±1 ±1 ±1 0 0 ±1 ±1 ±1

C 0 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 0

Bảng V: Các biến động gói với những thay đổi đáng kể.

Nút i
Trường hợp

1 2 3 4 5 6 7 8

A ±1 ±1 ±1 ±2 ±2 ±1 ±1 ±1

B ±2 ±2 ±1 0 0 ±1 ±2 ±2

C 0 ±1 ±2 ±2 ±2 ±2 ±1 0

Hình 5: Tỷ lệ thành công trong việc phân bổ tất cả
các gói tin đến máy chủ S trong trường hợp

biến động đáng kể của gói tin.

Hình 6: Tỷ lệ thành công trong việc phân bổ tất cả các
gói tin đến máy chủ S trong trường hợp biến động

đáng kể của gói tin.
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cần giao vượt quá khả năng của các liên kết được phân
bổ bởi lịch trình tối ưu, và do đó nó có thể không còn là
tối ưu nữa, dẫn đến việc tăng số lượng gói tin không được
khôi phục. Lưu ý rằng mỗi nút không thể biết được liệu
gói tin được truyền thành công đến nút kế tiếp hay bịmất
trên liên kết. Trong phần này, để giải quyết vấn đề này,
chúng tôi nghiên cứu việc sử dụng bộ đệm gói tin tại các
nút, cho phép lưu trữ tạm thời các gói tin mà số lần truyền
lại không đủ để khôi phục lại các gói tin bị mất trong chu
kỳ hiện tại. Các gói tin được đệm có thể được xử lý trong
các chu kỳ tiếp theo. Tại mỗi nút, các gói tin được đệm tại
nút nhưng chưa được truyền theo số lần tối ưu s

i,j
, cùng

với các gói tin mới nhận hoặc được tạo ra trong chu kỳ
hiện tại, được truyền đến nút kế tiếp theo theo trình tự
tuần hoàn sử dụng phương pháp round-robin.

Cụ thể hơn, tại một số nút i, khi số lượng gói tin được
tạo ra trong chu kỳ hiện tại lớn hơn so với r

i
ban đầu, có

một số gói tin k trong số những gói tin được tạo ra đó,
số lần truyền lại x

k
đến nút tiếp theo ít hơn so với số lần

được phân bổ tối ưu s
ij
cho gói tin k. Tương tự, khi số

lượng gói tin được nhận trong chu kỳ hiện tại lớn hơn số

lượng tổng kế hoạch ban đầu hh
r∑ của các gói tin được

tạo ra tại các nút nguồn ở phía trên, có một số gói tin k
trong số những gói tin được nhận đó, số lần truyền lại x

k

đến nút tiếp theo ít hơn so với số lần được phân bổ tối ưu
s
ij
cho gói tin k. Trong cả hai trường hợp này, gói tin k

được lưu trữ tại nút i. Trong chu kỳ tiếp theo, nếu tổng số
lượng gói tin được tạo ra và nhận tại nút i nhỏ hơn so với
số lượng tổng kế hoạch ban đầu i hh

r r+∑ , có thể có chỗ
cho các khe thời gian được phân bổ cho gói tin được đệm
k được truyền đi lại (s

i,j
- x

k
) lần. Sau những lần truyền bù

đắp đó trong chu kỳ tiếp theo, gói tin k sẽ được loại bỏ
khỏi bộ đệm.

Trong bài báo này, chúng ta giả định rằng, trong biến
động về gói tin, số lượng gói tin được tạo ra biến động
xung quanh r

i
và xấp xỉ bằng r

i
trung bình qua vài chu kỳ.

Chúng ta quyết định rằng một gói tin có thể được lưu trữ
trong bộ đệm trong vòng tối đa hai chu kỳ trước khi bị
xóa. Cụ thể, tại chu kỳ thứ n, bộ đệm chỉ có thể chứa các
gói tin được tạo ra trong chu kỳ (n - 2) và (n - 1). Cơ chế
này tránh tình trạng bộ đệm bị chiếm bởi các gói tin cũ.
Ngoài ra, thời gian trễ tối đa cho việc phân bổ gói tin bị
giới hạn trong 2T khe thời gian. Bất kỳ gói tin nào được
tạo ra trong chu kỳ n có thể bị mất trên đường đi hoặc
được chuyển tới cổng vào cuối cùng của chu kỳ muộn
nhất (n + 2).

IV. KẾT QUẢMÔ PHỎNG

4.1. Thiết Lập Mô Phỏng

Mô phỏng và đánh giá hiệu suất được thực hiện bằng
cách sử dụng mô hình mạng 4-4 được hiển thị trong
Hình 4. Chương trình Python được sử dụng cho việc mô
phỏng. Mô hình mạng này bao gồm 8 nút được đặt giữa
hai cổng. Tất cả các giá trị q

j
được đặt thành 0.3, T được

đặt thành 140 khe thời gian, và các mô phỏng được tiến

hành trong khoảng thời gian 10.000 chu kỳ.

Ba kịch bản khác nhau được đánh giá bằng cách thay
đổi số lượng trung bình của gói tin được tạo ra tại mỗi
nút. Các kịch bản này được tóm tắt trong Bảng II. Trong
Trường hợp A, tất cả các nút tạo ra cùng một số lượng
gói tin trung bình. Trong Trường hợp B và Trường hợp
C, số lượng trung bình của gói tin được tạo ra tăng và
giảm từ các nút xa cổng đến các nút gần cổng. Số lượng
khe thời gian được phân bổ cho mỗi nút được tối ưu hóa
bằng cách sử dụng phương pháp được giải thích trong
Mục II-C, và kết quả được trình bày trong Bảng III. Để
mô phỏng biến động trong việc tạo ra gói tin tại mỗi nút,
mẫu với cả biến động nhỏ (±1 gói tin) và biến động đáng
kể (±2 gói tin) được xem xét. Phạm vi của biến động gói
tin tại mỗi nút được xác định trong Bảng IV và Bảng V
cho các kịch bản tương ứng. Các mô phỏng được thực
hiện cho cả các trường hợp có đệm và không có đệm để
so sánh tác động của chúng, đặc biệt là đối với xác suất
phân bổ thành công.

4.2. Đánh giá xác suất phân bổ thành công

Xác suất thành công trong việc phân bổ tất cả các gói
tin từ tất cả các nút tới máy chủ S được biểu đồ trong
Hình 5 cho biến động gói tin nhỏ và Hình 6 cho biến
động gói tin đáng kể trong ba trường hợp A, B và C.
Trong các biểu đồ này, “Lý thuyết” là giá trị tính toán
trong trường hợp không có biến động gói tin. “Không có
đệm” và “Có đệm” là các giá trị thực nghiệm trong mô
phỏng trong các trường hợp khác nhau về biến động gói
tin, mà không có và có sử dụng bộ đệm gói tin.

Đầu tiên, kết quả cho thấy rằng Trường hợp B (trong
đó số lượng gói tin được tạo ra tại máy chủ xa máy chủ
S ít hơn so với những nơi gần máy chủ S) đạt được tỷ lệ
thành công cao nhất trên tất cả các điều kiện biến động
gói tin. Điều này được quyết định bởi khả năng cao hơn
của việc không phục hồi được mất gói tin tại các nút
nguồn do sự tăng cường liên kết.

Thứ hai, kết quả cho thấy rằng một phạm vi lớn hơn
của biến động gói tin được liên kết với tỷ lệ thành công
thấp hơn. Điều này có thể được quyết định bởi việc khi
phạm vi biến động tăng, giá trị tối đa được đặt cho các
khe thời gian cũng tăng lên, dẫn đến sự giảm tỷ lệ thành
công. Ngoài ra, khi có một số lượng lớn các nút nguồn, sự
giảm tỷ lệ thành công trở nên đáng kể hơn khi số lượng
nút được tạo ra biến động. Điều này do số lượng lần
truyền lại trên mỗi gói tin giảm khi số lượng gói tin biến
động, kết hợp với việc gói tin từ các nút nguồn đi qua một
số lượng lớn liên kết, do đó tăng khả năng mất gói tin.

Thứ ba, giá trị tỷ lệ thành công thực nghiệm được
quan sát thấp hơn so với giá trị lý thuyết. Sự sai khác này
có thể được quyết định bởi biến động gói tin, dẫn đến sự
biến động trong số lượng gói tin được tạo ra trong mỗi
chu kỳ. Khi số lượng gói tin được tạo ra trong một chu kỳ
vượt quá số lần truyền đã được lên kế hoạch, số lượng gói
tin dự phòng bị giảm xuống, ảnh hưởng xấu đến việc khôi
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Hình 7: Tỷ lệ phân bố thành công tại mỗi nút so với sự biến động của gói tin.

phục mất gói tin và dẫn đến tỷ lệ thành công thấp hơn.
Tuy nhiên, tỷ lệ thành công có thể được cải thiện thông
qua việc sử dụng đệm gói tin, đặc biệt là ở các trường
hợp A và B. Đệm gói tin đền cho sự thiếu hụt trong số
lần truyền do biến động trong số lượng gói tin được tạo
ra. Do đó, các gói tin ban đầu không được giao tới cổng
có thể được truyền thành công tới cổng trong các chu kỳ
tiếp theo. Bộ đệm cho phép sử dụng hiệu quả hơn các
khe thời gian có sẵn, từ đó tăng tỷ lệ thành công. Trong
Trường hợp A của Hình 6, tỷ lệ thành công của phương
pháp đệm là 0,808 so với 0,638 của không có đệm, sự
khác biệt 0,17.

Trong Hình 7, kết quả cho thấy việc sử dụng bộ đệm
làm cho giá trị cao hơn cho tất cả các nút trừ những nút
không thay đổi. Hơn nữa, tổng tỷ lệ phân bổ gói tin được
cải thiện khi số lượng nút tăng. Như đã đề cập trước đó,
gói tin được tạo ra bởi các nút dễ mất hơn, dẫn đến việc
giảm tỷ lệ thành công tổng thể khi số lượng gói tin được
tạo ra tăng lên. Tuy nhiên, với đệm, tỷ lệ thành công đối

với gói tin được tạo ra bởi các nút được cải thiện tổng thể
về tỷ lệ thành công rõ rệt hơn.

V. KẾT LUẬN

Bài báo này đề xuất và nghiên cứu việc sử dụng việc
bộ đệm gói tin tạm thời (packet buering) để cải thiện độ
tin cậy của việc truyền dữ liệu được lên lịch tối ưu dựa
trên TDMA (Time Division Multiple Access) trong các
mạng cảm biến không dây đa bước tuyến tính. Phương
pháp này mang lại lợi ích đáng kể trong trường hợp gói
tin có sự biến động. Kết quả mô phỏng cho thấy tỷ lệ
phân bố gói tin thành công tăng lên đến 17% so với tỷ lệ
của phương pháp trước đây mà không sử dụng bộ đệm
tạm thời.

Trong tương lai, công việc của chúng tôi bao gồm
đánh giá và tối ưu hóa hệ thống dưới các điều kiện và
tham số thực tế hơn bằng cách xem xét khả năng chấp
nhận được của độ trễ cho phép và kích thước của bộ đệm.
Hơn nữa, chúng tôi sẽ tích hợp một cơ chế hiệu quả dựa



KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Computer Science and Information Technology

136

trên FEC (Forward Error Correction) bằng cách tận dụng
phương pháp mã hóa mạng [10]. Khung tối ưu hóa của
chúng tôi giả định một bộ lập lịch trung tâm trong đó tất
cả các tham số điều kiện cần thiết đều có sẵn. Chúng tôi
sẽ thiết kế triển và khai một hệ thống thu thập, ước tính
hoặc cập nhật thông số đó đúng lúc và cách cài đặt lịch
tối ưu cập nhật tại mỗi nút.
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